
Hạng CDNN 

dự xét
Mã số Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Thị Ngà 10/06/1972 x Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú I V.07.05.13 Không đạt

2 Lương Thị Liên 12/9/1970 x Giáo viên THPT hạng II Trường THPT chuyên Trần Phú I V.07.05.13 Không đạt

3 Cao Tố Nga 11/04/1972 x Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên I V.07.05.13 Đạt

4 Lê Thị Lệ Thuỷ 21/12/1976 x Giáo viên THPT hạng II Trường THPT Lê Hồng Phong I V.07.05.13 Đạt

5 Trần Mạnh Cường 20/11/1972 x Hiệu trưởng trường Trường THPT Lê Quý Đôn I V.07.05.13 Đạt

6 An Thị Ngà 19/02/1972 x Giáo viên THPT hạng II Trường THPT Lê Quý Đôn I V.07.05.13 Đạt

7 Nguyễn Anh Minh 27/07/1974 x Giáo viên THPT hạng II Trường THPT Lê Quý Đôn I V.07.05.13 Đạt

8 Nguyễn Thị Lệ 01/04/1971 x Hiệu trưởng Trường THPT Kiến An I V.07.05.13 Đạt

9 Phạm Văn Hy 23/01/1965 x Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III I V.07.05.13 Không đạt

10 Đào Thị Huế 01/08/1987 x Giáo viên TH hạng II Trường Giáo dục Chuyên biệt Hải Phòng I V.07.03.27 Đạt
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11 Bùi Thị Thủy 18/4/1981 x Giáo viên TH hạng II Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng I V.07.03.27 Đạt

12 Trần Đức Ngọc 01/05/1974 x Hiệu trưởng Trường THPT An Lão I V.07.05.13 Đạt

13 Trần Châu Hoàn 04/03/1973 x Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến I V.07.05.13 Không đạt

(Danh sách trên có 13 hồ sơ dự xét thăng hạng, trong đó hồ sơ thẩm định Đạt: 09; ; hồ sơ thẩm định Không đạt: 04)


